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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 32                             Từ ngày 22/4/2024 - Đến ngày: 26/4/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 94 HĐTN Tặng quà GV, HS nhân ngày Khuyết tật V.Nam  

2 156 Toán  Bài 72: LT chung/T1 Máy chiếu 

3 218 Tiếng Việt Đọc: Ngọn lửa ô – lim - pích  

Nói và nghe: Kể chuyện: Đất quý, đất yêu 

Máy chiếu 

4 219 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 32 Công nghệ Bài 10: Làm đồ chơi (T2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 125 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 3.3  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

23/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 32 Âm nhạc  

-Nhạc cụ: T.hiện các hình tiết tấu = nhạc cụ gõ 

-Ôn bài hát: Hè về vui quá 
 

2 220 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Ngọn lửa o – lim - pích  Máy chiếu 

3 157 Toán  Bài 72: LT chung/T2 Máy chiếu 

4 95 HĐTrải nghiệm Nghề em yêu thích (tr 95) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 32 Tin  Bài 31. Chia nhỏ c.việc và sự trợ giúp của máy tính  

3 32 Mỹ thuật Bài 2: Khu vui chơi của chúng em  

4  GD ĐP Hà Nội CĐ 5: Làng cổ Đường Lâm (T2) Máy chiếu 

4 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 221 Tiếng Việt Đọc: Rô – bốt ở quanh ta. 

Viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q (kiểu 2) 

Máy chiếu 

2 222 Tiếng Việt Máy chiếu 

3 158 Toán B73: PL,thu thập,ghi chép số liệu.bảng số liệu/T1 Máy chiếu 

4  TA-LK Practice giving suggestions  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 63 TNXH Bài 28: Bề mặt trái đất (T2)   Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 126 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 4.1  

5 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 223 Tiếng Việt LT: Dấu hai chấm. Đặt và TLCH Để làm gì? Máy chiếu 

2 127 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 4.2  

3 144 Toán B73: PL,thu thập,ghi chép số liệu.bảng số liệu/T2 Máy chiếu 

4 64 TNXH Bài 28: Bề mặt trái đất (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 32 ĐSTV Trao đổi trong nhóm về các nước trong khu vực   

2 63 GDTC  
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
 

3 128 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 4.3  

6 

26/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 224 Tiếng Việt LT: Viết một bản tin. Máy chiếu 

2 160 Toán Bài 73: Luyện tập Máy chiếu 

3  TA-LK DK unit 6 – Listening 3  

4 64 GDTC 
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 32 Đạo đức Bài 10: A.toàn khi tham gia các p.tiện GT (T1) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 96 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Đức tính nghề nghiệp (tr 96) Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 19 tháng 4 năm 2024 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


